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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 306, Đường ĐT743, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện: Ông Lê Viết Châu Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0274.3751518 

- Email:  mc@vlxdbd.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700148529 đăng ký lần đầu ngày 30 

tháng 06 năm 2010; đắng ký thay đổi lần 8 ngày 01 tháng 03 năm 2023 do Sở Kế 

Hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy gạch ngói Long Nguyên, công suất 38.945.100 viên gạch/năm. 

- Địa điểm cơ sở: ấp 9, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

Nhà máy Gạch Long Nguyên thuộc Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình 

Dương có địa chỉ tại ấp 9, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Công ty 

được chứng nhận quyền sử dụng đất số CT00409 ngày 03/08/2010 và CT07696 ngày 

18/6/2014. Các mặt tiếp giáp của cơ sở như sau: 

- Phía Bắc giáp mỏ sét của Công ty. 

- Phía Tây giáp nhà máy gạch ngói Long Nguyên 2 của Công ty. 

- Phía Nam giáp đất trồng cao su. 

- Phía Đông giáp suối Bưng Thuốc. 

Tọa độ các điểm mốc khu đất cơ sở được trình bày như sau: 

Bảng 1. 1. Tọa độ các điểm mốc của cơ sở 
Điểm mốc X (m) Y (m) 

1 1237682 588897 

2 1237709 589184 

3 1237578 589205 

4 1237548 588915 

Vị trí tọa độ các điểm mốc khu đất Cơ sở được trình bày tại bảng 1.1. Sơ đồ vị trí 

thực hiện cơ sở được thể hiện tại hình 1.1. 
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Vị trí cơ sở 

Hình 1. 1. Vị trí cơ sở trên vệ tinh. 

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

- Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh 

Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy 

Gạch Ngói Long Nguyên, công suất 36.682.000 viên gạch/năm và 2.263.100 viên 

ngói/năm tại xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương của Công ty Cổ phần 

Vật liệu & Xây dựng Bình Dương. 

Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): 

Tổng vốn đầu tư Công ty là 47.679.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, sáu 

trăm bảy mươi chín triệu đồng). Dự án nhóm C căn cứ khoản 2, điều 10, Luật đầu tư 

công số 39/2019/QH14 thông qua ngày 13/6/2019. 

Theo tiêu chí của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở thuộc nhóm III, thứ tự 

2, mục II, phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định đối tượng 

phải có GPMT: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 

công nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành 
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có tiêu chí về môi trường như Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh 

nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy 

hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính 

thức. 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về 

thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho Cơ sở: Cơ sở đã có Quyết định phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2967/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 do Uỷ Ban 

Nhân Dân tỉnh Bình Dương cấp vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường cho Cơ sở. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì sản phẩm của 

cơ sở gồm có 36.682.000 viên gạch./năm và 2.263.100 viên ngói/năm. Tuy nhiên, trong 

quá trình hoạt động và nắm bắt tình hình thị trường, công ty đã không thực hiện sản xuất 

ngói, mà chỉ sản xuất gạch với 3 loại gạch chính là Gạch 04 lỗ 80x80x180mm, Gạch thẻ 

40x80x180mm, Gạch Demi 80x80x80mm, với công suất tổng là 38.945.100 viên 

gạch/năm. 

Công suất sản phẩm thành phần hiện nay không thay đổi so với nội dung báo cáo 

đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 2. Các dòng sản phẩm của Nhà máy 
 

 
 
 

TT 

 
 
 

Sản phẩm 

Công suất 

Theo Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường được phê 

duyệt 

Công suất hiện tại đạt 

100% công suất 

(viên/năm) (viên/năm) 

1 Gạch 04 lỗ 80x80x180mm 30.400.000 33.100.000 

2 Gạch thẻ 40x80x180mm 3.180.000 4.180.000 

3 Gạch Demi 80x80x80mm 682.000 1.665.100 

4 Gạch Hourdis 288.000 - 

5 Gạch bánh ú 1.040.000 - 

6 Gạch thông gió các loại 896.000 - 

7 Gạch cẩn dày 132.000 - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương Trang 9 

 

 

 

8 Gạch cẩn mỏng 64.000 - 

9 Ngói 22 viên/m3 2.000.000 - 

10 Ngói úp nóc 108.500 - 

11 Ngối vải cá 129.600 - 

12 Ngói vẩy rồng, mũi hài 25.000 - 

Tổng 38.945.100 38.945.100 

Nguồn: Công ty CP Vật liệu và xây dựng Bình Dương, năm 2024 

(-) : Công ty hiện tại không còn sản xuất các sản phẩm này. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình sản xuất gạch xây dựng: 
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Hình 1. 2. Quy trình sản xuất gạch xây dựng. 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: Nguyên liệu sản xuất được lấy từ các mỏ của Công ty CP Vật liệu 

và xây dựng Bình Dương. 

Nguyên liệu sau khi nhập về được tập kết tại bãi chứa. Đất được ủ, phong hóa ít 

nhất 3 tháng để các hạt sét có điều kiện ngậm nước, làm tăng tính dẻo, đồng đều về độ 

ẩm, các tạp chất hữu cơ có thời gian để phân hủy; làm tăng chất lượng của đất, chủ 

động về nguyên liệu sản xuất trong những ngày mưa ẩm. 
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Hình 1. 3. Khu tập kết nguyên liệu. 

Gia công nguyên liệu và tạo hình sản phẩm: 

Đất ở bãi ủ được xe xúc vào thùng lường – tại đây công nhân sẽ pha trộn đất gồm 

đất vàng + đất đỏ và than đá, tùy theo yêu cầu về chất lượng sản phẩm thì công nhân 

đã có kinh nghiệm sẽ pha theo tỷ lệ cho phù hợp. 

Khi xúc đất đổ vào thùng lường phải đổ rải ra, dùng răng gào của xe xúc cào 

nhiều lần để các cục đất to vỡ ra nhằm tránh nghẹt ở thùng lường. Đất theo băng tải để 

chuyển qua máy tách đá, trên băng tải có gắn nam châm điện để loại bỏ kim loại có lẫn 

trong đất sét nhằm bảo vệ cơ cấu máy. Sau mỗi ngày làm việc, công nhân sẽ vệ sinh 

nam châm điện để lấy các kim loại bị nam châm hút vào. 

 

Hình 1. 4 Thùng lường nạp liệu 
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Máy tách đá: đất được băng tải đưa vào máy tách đá, máy có cấu tạo gồm 2 

rubo: 1 máy có bề mặt nhẵn, 1 cái có bề mặt sọc, có bước xắn vít để tải đá, gỗ, đất 

cứng ra ngoài khỏi băng chuyền. 

 

 

Hình 1. 5. Chuyền máy tách đá, nghiền thô. 

Máy nghiền thô: 

Than cám (cỡ hạt 0,8mm) mua sẵn từ các đơn vị cung cấp được máy pha than tự 

động rải đều xuống băng tải để trộn với đất tạo thành phối liệu với lượng than khoảng 

70 – 80 gam/1 viên gạch mộc tiêu chuẩn (1,6-1,7kg). Sau đó, phối liệu từ băng tải 

chuyền qua máy nghiền thô. Tại đây, đất và than được nghiền phá vỡ cấu trúc ban đầu, 

theo băng chuyền tiếp đến máy nghiền mịn. Đồng thời, máy có đi kèm 1 vòi phun 

nước để điều chỉnh độ ẩm của đất cho phù hợp. 

Máy nghiền mịn: 

Máy nghiền mịn có cấu tạo gồm 2 rulo có đường kính bằng nhau, có bề mặt 

nhẵn, tốc độ quay 2 rulo không đề nhau nhằm tạo độ cán chênh lệch cho mịn đất, độ 

hở quy định giữa 2 rulo tối đa không quá 2mm. 

Máy nhào lọc: 

Đất sau khi nghiền mịn ra băng tải và chuyển vào máy nhào lọc. Cấu tạo máy 

nhào lọc: vỏ máy làm bằng thép dày 5mm nửa hình trụ, trong máy gồm 2 trục dài 3m, 

trên trục có gắn tay lùa đất và lắp nghiên theo chiều xoắn vít để vừa nhào vừa trộn vừa 

lùa đất đi, phía cuối máy có gắn 3 vít ꝋ500mm để ép đất ra lưới và lọc được cỏ rác – 
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nếu có. Đồng thời, máy có đi kèm 1 vòi phun nước để điều chỉnh độ ẩm của đất cho 

phù hợp. 

Máy đùn ép tạo hình chân không: 

Đất qua máy nhào lọc theo băng tải chuyền qua máy đùn ép và hút chân không. 

Máy mày có cấu tạo 3 trục công tác: 2 trục trên gắn các dao chém và lùa đất vào ép 

đất, tới buồng hút chân không, có gắn 6 tay đè đất và trục đưới có gắn vít tải để ép đất 

tạo thành hình qua khuôn sản phẩm. Không khí được hút ra khỏi khuôn, làm tăng độ 

chắc của gạch bán thành phẩm, tạo độ cứng ban đầu. 

Bàn cắt tự động: 

Tiếp đến, chuyền gạch mộc qua máy cắt tự động được điều khiển theo chương 

trình PLC, yêu cầu bàn cắt là vết cắt phải thẳng, khi cắt xong không để lại vết xướt 

trên bề mặt cắt của viên gạch, ứng với mỗi loại gạch có 1 hộp đẩy khác nhau tương 

ứng với chiều dài yêu cầu sản phẩm. Sử dụng con lăn để đẩy gạch, đồng thời in nhãn 

hiệu bằng mộc lên thành viên gạch. 

Phơi khô: 

Gạch bán thành phẩm sau khi được tạo hình có độ ẩm từ 20-22% được phơi trong 

nhà xưởng để làm giảm độ ẩm của gạch mộc xuống còn 14-16%. Công nhân bốc vào 

dàn kệ phơi và di chuyển sang khu vực phơi khô. Chế độ phơi phụ thuộc vào khí hậu, 

nếu thời tiết nắng nóng thì thời gian phơi khô từ 3-10 ngày, có lúc mưa nhiều độ ẩm 

cao thì thời gian phơi càng cao. Bán thành phẩm được công nhân kiểm tra về độ ẩm 

của gạch nhờ vào kinh nghiệm sản xuất, gạch đạt yêu cầu được vận chuyển lên xe 

gòong chuẩn bị đưa vào sấy – nung tuynel. 

 

Hình 1. 6. Khu phơi khô. 
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Sấy – nung tuynel: 

Bán thành phẩm được xếp lên xe goong đưa vào chuyền sấy – nung tuynel nhờ 

kích thủy lực 30T đặt tại đầu lò. Tác nhận sấy chủ yếu là do khí nóng thu hồi từ vùng 

làm nguội lò nung, Thời gian sấy khoảng 15 giờ, nhiệt độ sấy từ 80 -140oC. Sau khi 

sấy, gạch bán thành phẩm đạt độ ẩm < 4% theo chuyền qua lò nung. Nhiệt độ nung 

dao động khoảng 900 – 1.050oC, thời gian nung khoảng 27 – 32 giờ. 

 

Hình 1. 7. Xe gạch sau phơi chuẩn bị vào buồng sấy. 

Nhiên liệu cung cấp cho quá trình nung chính gạch là điện và than cám. Than 

cám được mua từ các đơn vị cung cấp trên địa bàn tình, phần lớn dùng để phối trộn 

gạch, một phần theo băng chuyền vận chuyển lên nóc lò và cấp qua các lỗ đổ than theo 

đúng yêu cầu công nghệ nung, đảm bảo nung chín sản phẩm. 

Ra lò, phân loại sản phẩm: 

Sản phẩm sau khi ra khỏi vùng nung được làm nguội ở cuối lò nhờ hệ thống thu hồi 

khí nóng và lượng không khí vào từ cuối lò. 

Công nhân bốc dỡ và phân loại sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật, tập kết tại khu vực 

chứa thành phẩm và giao cho khách hàng. 

Sản phẩm lỗi không đạt yêu cầu được công nhân chuyển qua bãi tập kết phế 

liệu, tận dụng để lấp đường, bãi nguyên liệu. 
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Hình 1. 8. Khu thành phẩm. 

Quy trình vận hành lò nung tuynel di động – thay thế cho lò nung đã sử dụng 

trước đây: 

Châm lửa đốt lò trong vòng 36h để lò ổn định, nhóm lửa bầu đốt phụ đến 

600oC và nâng dần nhiệt độ, sử dụng củi đốt với khối lượng từ 30 tấn để châm lò. Đưa 

than cám có Q= 4.800 - 5.800 Kcal/ kg có cỡ hạt nhỏ = 1mm lên mặt lò vào các máng 

chứa than để bổ sung nhiệt và duy trì nhiệt độ của lò. Thời gian tra than phụ thuộc vào 

nhiệt trị của than và phụ thuộc vào nhiệt độ của vùng nung trung bình cứ 15 - 20 phút 

tra 1 lần. Chuẩn bị gạch khô có độ ẩm <6%. Cho xếp gạch lên kín mặt lò theo khối xếp 

đã chọn đưa vào lò. 

+ Vùng nung (trong zôn nung) được chia làm 2 khu vực: Phần nung nhiệt từ 

600 - nhiệt độ nung, còn lại phần kia là phần lưu ở nhiệt độ nung từ 2 - 3 phân khu xếp 

mộc. Sản phẩm được nung chín ở vùng nung có nhiệt độ tối đa là 1.050oC. 

+ Vùng làm nguội: Nối liền sau vùng nung là vùng làm nguội (là khu vực 

không tra than hoặc than đã cháy hết nên nhiệt độ giảm dần nhờ gió). Khi cần thiết 

điều tiết tăng giảm hệ thống thu hồi nhiệt sao cho zôn làm nguội hoạt động tốt. 

Lò nung tuynel di động của cơ sở hoạt động liên tục 365 ngày trong năm, trong 

đó thành phẩm được xếp trực tiếp xuống mặt sàn của lò. Lò chuyển động theo chiều 

dài của lò trên 2 ray đồng tâm cố định. Lò tuynel di động vừa khắc phục được những 

nhược điểm của lò vòng, cũng như lò tuynel trần bằng không những cải thiện được 

điều kiện làm việc của người thợ mà nâng cao trình độ sản xuất, chất lượng viên gạch. 
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Đánh giá việc lựa chọn công nghệ nung tuynel di động hiện tại so với công 

nghệ nung tuynel trần: 

Đầu tư mới đồng bộ các thiết bị gia công nguyên liệu, tạo hình, sấy, nung Tuynel 

liên hợp, công nghệ sản xuất đạt mức độ tiên tiến so với nước ta hiện nay, cho phép 

thực hiện các tuyến công nghệ thuận lợi, rút ngắn được các công đoạn trung chuyển 

trong các khâu sản xuất, phù hợp với điều kiện thời tết của khu vực, mặt bằng hiện 

trạng khu đất, thể hiện ở những ưu điểm sau: 

– Các thiết bị chế biến tạo hình ở thế hệ mới nhất cho phép hoạt động với tính 

ổn định cao, có khả năng đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, tỉ lệ phế phẩm thấp, tiết 

kiệm chi phí điện năng. 

– Lò nung bằng điện cho hiệu suất sử dụng nhiệt cao hơn lò thường, đảm bảo 

thân thiện với môi trường và hạn chế gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. 

Lò sấy Tuynel được thiết kế trên cơ sở tận dụng tối đa khí nóng từ vùng làm 

nguội và khí thải của lò nung tạo điều kiện sấy dịu, có khả năng sấy tốt với gạch mộc 

có độ ẩm tối đa tới 16-18% (cao hơn so với 10-14% như trước đây), giảm thời gian 

phơi trên sân cáng, giảm nhân công phơi đảo gạch mộc, chủ động gạch mộc cung cấp 

cho lò nung hoạt động hết công suất trong mọi điều kiện thời tiết. 

– Lò nung được thiết kế cải tiến kéo dài cho phép độ chênh lệch độ trên mặt 

cắtngang của lò ở mức độ thấp nhất, sản phẩm ra lò đảm bảo chất lượng đồng đều tại 

mọi vị trí trên xe goòng đặc biệt là sản phẩm thành móng chất lượng cao. Các kênh 

dẫn khí nóng thu hồi từ lò nung sang hầm sấy được thiết kế nằm trong khối xây trên 

nóc lò cho phép giảm thất thoát nhiệt, giảm chi phí vật liệu cách nhiệt cho kênh dẫn 

cũng như tăng độ thông thoáng trên mặt lò và đảm bảo mỹ quan cho công trình. Hệ 

thống cân đo nhiệt độ dải dọc theo chiều lò nung và hầm sấy sẽ truyền tín hiệu về tủ 

điều khiển trung tâm, sẵn sàng cho việc can thiệp điều chỉnh khi cần thiết. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của cơ sở. 

1.4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng 

Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất: 
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Bảng 1. 3. Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng 
 

TT Nguyên, 

nhiên liệu 

sử dụng 

Đơn vị Khối lượng Trọng 

lượng 

riêng 

Theo ĐTM Theo thực tế 2023 

1 Đất sét m3/năm 35.050 30.044 1.450kg/m3 

Tấn/năm 50.822 43.563 

2 Than cám m3/năm 3.271 2.500 700 kg/m3 

Tấn/năm 2.897 1.750 

Nguồn: Công ty CP Vật liệu và xây dựng Bình Dương. 

Cân bằng vật chất nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra khi nhà máy 

hoạt động tối đa 100% công suất: 

Bảng 1. 4. Cân bằng vật chất nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra của cơ sở 
 

TT Nguyên 

vật liệu 

Khối lượng (tấn/năm) Tỷ lệ hao hụt 

% trong quá 

trình sản 

xuất 

Nguyên 

liệu đầu 

vào 

Sản phẩm Chất thải phát sinh 

1 Đất sét 43.563 33.109,041 Đá lẫn trong đất: 3.661 8,1% 

2 Than cám 1.750 Sản phẩm hư, bể: 

8.543 

18,9% 

Nguồn: Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Công ty đang sử dụng nguồn điện từ mạng lưới quốc gia do chi nhánh Bình Dương 

cung cấp để phục vụ cho toàn bộ nhu cầu hoạt động của cơ sở. 

Lượng điện tiêu thụ cho các mục đích sau: sản xuất, quạt thông gió, vận hành hệ 

thống xử lý nước thải, thắp sáng,... 

Bảng 1. 5. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 
 

STT Thời gian sử dụng Lượng điện tiêu thụ (kwh/tháng) 

1 01/2024 333.000 

2 02/2024 54.300 

3 03/2024 187.800 
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4 04/2024 511.400 

5 05/2024 549.700 

6 06/2024 512.500 

7 07/2024 521.900 

8 08/2024 519.800 

9 09/2024 511.500 

Trung bình 411.322 

Nguồn: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, 2024. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước: Chi nhánh nước Bàu Bàng – Công ty Cổ phần Nước – 

Môi trường Bình Dương và nước dưới đất. Công ty đã được cấp phép tại Giấy phép số 

114/GP-STNMT ngày 25/10/2024 về việc cấp phép khai thác nước dưới đất với tổng 

lượng khai thác của 02 giếng khoan là 35m3/ngày.đêm . Nhu cầu sử dụng nước cho 

sinh hoạt, sản xuất, tưới cây, rửa đường, PCCC,… Lượng nước cấp sử dụng trong 1 

ngày khoảng như sau: 

Bảng 1. 6. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 
 

STT Thời gian sử dụng Lượng nước cấp sử dụng (m3) 

1 01/2024 500 

2 02/2024 270,5 

3 03/2024 408,5 

4 04/2024 408 

5 05/2024 414 

6 06/2024 417,5 

7 07/2024 395 

8 08/2024 431,5 

9 09/2024 399 

Trung bình 404,89 

Nguồn: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, 2024. 

Như vậy, tổng lượng nước cấp trung bình 01 ngày là 15,57m3/ngày. Nước cấp 

được sử dụng cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cơ sở như sau: 
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Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước thực tế tại Công ty 
 

TT Mục đích sử dụng Quy mô Tiêu chuẩn 

cấp nước 

Khối lượng nước 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh 

hoạt 

60 người 80 lít/người 

QCVN 

01:2021/BXD 

4,8 

2 Nước dùng phối trộn 

gạch 

- - 10,27 

3 Nước tưới cây - - 0,5 

Tổng - - 15,57 

Nguồn: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, 2024. 

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động phòng cháy chữa cháy như sau: 

Theo TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết 

kế thì lưu lượng cấp nước chữa cháy là 15 lít/s cho 1 đám cháy cố định trong 3 giờ, số 

lượng đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1 đám cháy, Lượng nước cần dự trữ để 

chữa cháy trong 3h là: Q =15 x 3,6 x 3 = 162m3. 

1.4.3. Máy móc thiết bị sử dụng 

Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại Nhà máy như sau: 

Bảng 1. 8. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại nhà máy 
 

 
STT 

TÊN MÁY MÓC/THIẾT 

BỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN 

VỊ 

NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÌNH 

TRẠNG SỬ 

DỤNG 

1 
Hệ thống máy tạo hình tự 

động 
01 Bộ Hàn Quốc 80% 

2 Xe xúc 2 (gàu 2,4m3) 01 Xe Hàn Quốc 80% 

3 Máy phát điện 250K VA 01 Cái Hàn Quốc 80% 

4 Kệ phơi gạch 2.000 Cái Hàn Quốc 80% 

5 Xe nâng điện 02 Xe Hàn Quốc 80% 

6 Lò nung, sấy 02 cái Hàn Quốc 80% 

Nguồn: Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, năm 2024 

Công ty thường xuyên bảo dưỡng các máy móc, thiết bị này tránh tình trạng hư 

hỏng xảy ra sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm cũng như công nhân sản xuất. 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Hạng mục đầu tư xây dựng 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì tổng diện tích 

của Nhà máy là 37.874m2. Tuy nhiên, công ty đã tăng diện tích lên 40.191,1m2, phần 

diện tích tăng này đã được chấp thuận tại công văn số 1497/UBND-KTN ngày 

02/6/2011 do UBND tỉnh Bình Dương cấp. Các hạng mục công trình của Nhà máy đã 

xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng với qui mô được trình bày trong bảng như 

sau: 

Bảng 1. 9. Hạng mục công trình cơ sở 
 

TT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m2) Tỷ lệ (%) Hiện trạng 

I Hạng mục công trình chính và phụ trợ của cơ sở 

1 Nhà xưởng sản xuất 11.616 28,9 Đã xây dựng 

 Trại lò nung 3.000 7,46 Đã xây dựng 
 

Trại phơi bán thành phẩm 6.312 15,7 Đã xây dựng 

 Trại tạo hình 2.016 5,02 Đã xây dựng 
 Kho than 210 0,52 Đã xây dựng 
 Nhà kho 78 0,19 Đã xây dựng 

2 Trại ủ đất 1.776 4,42 Đã xây dựng 
3 Văn phòng 150 0,37 Đã xây dựng 
4 Nhà vệ sinh 40 0,1 Đã xây dựng 
5 Nhà xe 36 0,09 Đã xây dựng 
6 Bảo vệ 9 0,02 Đã xây dựng 
7 Bãi chứa đất 6.007,6 14,95 Đã xây dựng 

8 Bãi chứa thành phẩm 8.058 20,05 Đã xây dựng 

9 Trạm hạ thế 16 0,04 Đã xây dựng 
II Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

10 Khu chứa chất thải 5 0,01 Đã xây dựng 

11 
Hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt 16,5 0,04 Đã xây dựng 

III 
Cây xanh thảm cỏ, 
đường nội bộ 

11.970,90 29,78 Đã xây dựng 

IV Hành lang bảo vệ suối 490,1 1,22  

Tổng 40.191,10 100  

Nguồn: Công ty Cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương, 2024 
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Hệ thống thông tin liên lạc 

Khu vực Công ty hiện nay đã được lắp đặt hệ thống cáp quang nhằm phục vụ tốt 

nhất nhu cầu thông tin liên lạc đến từng hạng mục: đảm bảo dung lượng truyền dẫn 

lớn, chất lượng truyền dẫn đảm bảo, dễ dàng nâng cấp khi có nhu cầu tăng đột biến, có 

khả năng cung cấp các dịch vụ tích hợp viễn thông: điện thoại nội bộ, điện thoại liên 

tỉnh và quốc tế, vô tuyến truyền hình, internet,… Tuyến cáp quang được chôn ngầm 

trong đất và được luồn trong ống chịu lực PVC (HDPE), độ sâu chôn ống tối thiểu là 

0,7m. 

Hệ thống cấp điện 

Hệ thống cấp điện bao gồm đường dây trung thế, trạm biến áp, dây hạ thế, hệ 

thống chiếu sáng nội bộ .v.v... Nguồn điện cung cấp cho Nhà máy là điện lưới Quốc 

Gia và máy phát điện dự phòng. 

Hệ thống cấp nước 

Để cung cấp nước cho quá trình hoạt động của nhà máy, công ty sử dụng nguồn 

nước nước đất và nước cấp thuỷ cục của khu vực. 

Nước từ các giếng khoan được bơm vào 01 bể chứa nước, từ bể chứa nước này 

bơm lên satado và theo các đường ống dẫn đi các vị trí để cung cấp nước cho các mục 

đích khác nhau. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở hoạt động tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với 

tổng diện tích 40.191,1 m2. Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 2967/QĐ- 

UBND ngày 04 tháng 10 năm 2010 cho Nhà máy chế gạch ngói Long Nguyên, công 

suất 36.682.000 viên gạch/năm và 2.263.100 viên ngói/năm. 

Vị trí thực hiện Cơ sở phù hợp với phân vùng môi trường theo quy định của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Bình Dương và đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo 

quy định tại Điều 52 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

Cơ sở không xả nước thải vào các vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát 

thải của phân vùng bảo vệ môi trường nước mặt theo Quy định Bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Khu đất cơ sở được quy hoạch là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và căn cứ Quyết 

định số 2041/UBND-KTTH ngày 22/7/2009 về việc bố trí địa điểm dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy gạch ngói công nghệ lò tuynel của Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình 

Dương và Quyết định số 1497/UBND-KTN ngày 02/6/20211 về việc chủ trương xây 

dựng trụ sở văn phòng, nhà ở công nhân và bãi chứa gạch thành phẩm của nhà máy 

gạch ngói Long Nguyên. Do đó, vị trí thực hiện cơ sở hoàn toàn phù hợp với các quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch tỉnh Bình Dương. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Sự phù hợp của cơ sở đối với hệ thống thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu gom 

nước thải. Khu vực sân bãi được bê tông hóa và tạo độ dốc cần thiết để nước mưa 

thoát nhanh. 

Nước mưa trên mái các nhà xưởng: Công ty đã bố trí hệ thống thu gom nước 

mưa trên mái các nhà xưởng uPVC đường kính D90-D114 mm để thu gom toàn bộ 

lượng nước mưa phát sinh vào hố ga xung quanh nhà xưởng. 

Đối với xung quanh các kho, nhà xưởng, văn phòng: Công ty bố trí hệ thống 
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thoát nước mưa gồm hệ thống các cống ngầm làm bằng bê tông cốt thép. 

Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng đường ống PVC D90mm và 

D114mm và nước mưa chảy tràn được dẫn về hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy 

bằng cống bê tông cốt thép có đường kính Ø600mm, Ø1000mm và mương rộng từ 

0,4 – 800m được bố trí dọc theo đường nội bộ Nhà máy sau đó thoát ra suối Bưng 

Thuốc, sau đó ra sông Thị Tính. 
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Nước mưa chảy tràn từ các tuyến 
đường nội bộ của nhà máy 

Hệ thống cống BTCT Ø600mm, 
Ø1000mm và mương rộng từ 0,4 – 

800m 

Nước mưa từ mái che của các hạng 
mục xây dựng 

Tự chảy ra suối Bưng Thuốc 

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. Khu 

vực sân bãi được bê tông hóa và tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh. 

Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng đường ống PVC D90mm và 

D114mm và nước mưa chảy tràn được dẫn về hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy 

bằng cống bê tông cốt thép có đường kính Ø600mm, Ø1000mm và mương rộng từ 

0,4 – 800m được bố trí dọc theo đường nội bộ Nhà máy sau đó chảy ra suối Bưng 

Thuốc, sau đó ra sông Thị Tính. 

Phương thức thoát nước mưa: tự chảy. 

Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa nhà máy như sau: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3. 1. Sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa nhà máy 

Tọa độ vị trí thoát nước mưa vào suối Bưng Thuốc: X= 1237623; Y= 589211 

(Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

Hệ thống uPVC, D90 - D114mm 
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Bảng 3. 1. Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước mưa nhà máy 
 

STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

1 Ống nhựa PVC D90 mm m 110 

2 Ống nhựa PVC 114 mm m 30 

3 Mương B x H: 400 x 500 mm m 100 

4 Mương B x H: 800 x 1600 mm m 114 

5 Cống BTCT – B x H: 400 x 400 mm m 45 

6 Cống BTCT – D1000 mm m 8 

7 Hố ga BTCT 1000x1000 mm cái 1 

8 Mương BTCT D600 mm m 250 

Nguồn: Công ty Cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương, 2024. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

➢ Thu gom nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 4,8m3/ngày bao gồm nước thải từ 

nhà vệ sinh được thu gom xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn, và được thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải của cơ sở bằng hệ thống cống BTCT, đường kính Ø300mm. Ngoài ra, 

lượng thải sinh hoạt sau bể tự hoại tại nhà máy gạch ngói Long Nguyên 2 (lưu lượng 

nước thải 8m3) và mỏ sét (lưu lượng nước thải 1,12m3) của Công ty (giáp cơ sở) được 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở để xử lý. Toàn bộ lượng nước thải sau hệ 

thống xử lý nước thải sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/ BTNMT, cột A, 

Kf=1,2, Kq=0,9 được đấu nối xả thải theo hướng thoát của tuyến cống Ø1000mm về 

suối Bưng Thuốc tại vị trí có toạ độ X=1237464, Y=589411. 

Công ty đã được UBND huyện Bàu Bàng chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ 

phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiếp tục thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước 

thải sinh hoạt sau xử lý theo Công văn số 4035/UBND-KT ngày 28/10/2024. 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt: kích 

thước, vật liệu, chiều dài các loại ống cống được trình bày trong bảng sau: 
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Nước thải sinh hoạt sau bể tự 
hoại 3 ngăn 

Bể điều hoà 

Bể thiếu khí  
 

Bùn 
tuần 
hoàn 

Bể chứa bùn Màng lọc MBR 

Bể hiếu khí 

Suối Bưng Thuốc 
Nước thải đạt QCVN 40:2011/ 
BTNMT, cột A, Kf=1,2, Kq=0,9 

Bể khử trùng Chlorine 

Motor khuấy 

Máy thổi khí 

Bảng 3. 2. Số liệu chi tiết hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt 
 

TT Hạng mục Số lượng Kết cấu 

1 Cống BTCT Ø 300mm 245m BTCT 

2 Cống BTCT 1000mm 30m BTCT 

Nguồn: Công ty Cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương, 2024. 

Bảng 3. 3. Số lượng bể tự hoại của nhà máy 
 

TT Khu vực Số lượng (bể) Thể tích (m3) 

1 Khu vực xưởng 01 30 

2 Khu vực văn phòng 01 10 

Nguồn: Công ty Cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương, 2024. 

Hiện tại, Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 

20m3/ngày. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Bùn dư 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3. 2. Quy trình xử lý nước thải, công suất 20m3/ngày. 

Thuyết minh quy trình: 
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Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 3 ngăn của cơ sở, nhà máy Long Nguyên 2, 

mỏ sét được dẫn về bể điều hoà. 

Bể điều hòa: Chức năng của bể điều hòa là điều hòa lưu lượng và nồng độ làm 

giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định liên tục cho các công trình phía sau, 

tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. Nước sau đó được bơm vào bể thiếu khí. 

Bể thiếu khí: 

Tại bể xảy ra quá trình khử Nitơ và photpho nhờ vào sự sinh trưởng –phát triển 

của vi sinh vật đặc chủng trong điều kiện môi trường thiếu oxy, vi khuẩn 

Nitrosomonas và Nitrobacter sẽ oxi hóa hàm lượng ammonium thành nitrate, quá trình 

khử nitrate diễn ra trong môi trường thiếu oxy. Nồng độ oxy hòa tan < 1,5 mg/l. 

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước, vi 

khuẩn hiếu khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxy hóa ammonia NH3 thành 

nitrite NO2-và cuối cùng là nitrate NO3-. Sử dụng CH3OH làm chất xúc tác cung cấp 

cacbon cho sự chuyển hóa nitrate NO3-thành N2. 

Các quá trình khử nitơ được thực hiện như sau: 

Giai đoạn 1: Quá trình chuyển hóa Ammonium thành Nitrite dưới tác dụng của 

Vi khuẩn Nitrosomonas: 

2NH4
+ + 3O2 ⟶ 2NO2

− + 4H+ + 2H2O 

Giai đoạn 2: Quá trình chuyển hóa Nitrite thành Nitrate dưới tác dụng của vi 

khuẩn Nitrobacter: 

2NO2
− + O2 ⟶ 2NO3

−
 

Tổng cộng: NH4
+ + 2O2 ⟶ NO3

− + 2H+ + H2O 

Trên cơ sở phương trình tổng hợp sau: 

NH4
+ +1,863O2 + 0,098CO2 ⟶ 0,0196C5H7NO2 + 0,98NO3

− + 0,0941H2O 

+1,98H+ 

Giai đoạn 3: Sử dụng các hợp chất hữu cơ có trong nước thải (sử dụng cacbon 

hữu cơ) 

Nitrate nitrogen + CH3OH → N2 + độ kiềm 

Quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3
-thành nitơ dạng khí N2được 

thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu cho phép của nitơ. Quá trình sinh học khử nitơ liên quan 

đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng 
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nitrate hoặc nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy, trong điều kiện không có 

DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn (< 2 mgO2/l). 

C10H19O3N + 10NO3
− ⟶ 5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 10OH− 

Trong đó: 

- CxHyOz: biểu thị các chất hữu cơ không chứa nitơ; 

- CxHyOz N: biểu thị các chất hữu cơ có chứa nitơ; 

- C5H7NO2:biểu thị thành phần cơ bản của tế bào vi khuẩn. 

Nitơ tự do N2 sinh ra từ quá trình phân hủy sẽ được thoát ra ngoài nhờ vào quá 

trình sục khí ở bể hiếu khí. 

Bể vi sinh hiếu khí Aerotank: 

Tại bể lắp đặt nhiều thiết bị sục khí, với nhiệm vụ khử COD/BOD –Nitơ – 

Photpho theo tỷ lệ : 100 –5 –1.Kiểm soát nồng độ oxy hòa tan: > 1,5 mg/l; 

Chủng loại vi khuẩn đặc thù:Achromobater, Acinetobater, Agrobacterium, 

Alcaligenes, Arthrobacter, Corynebacterium, Flavobacterrium, Moraxella, 

Neisseria, Alcaligenes,... là những vi khuẩn luôn gắn liền với quá trình xử lý hiếu 

khí. Đặc biệt hai chủng loại vi khuẩn Nocardia, Microthrix chính là nguyên nhân gây 

hình thành lớp bọt trên bề mặt sục khí. 

Các phản ứng chuyển hóa BOD tuần tự diễn ra như sau: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2 + enzyme ⟶ CO2 + H2O + ∆H 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2 + enzyme ⟶ tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 ± 

∆H 

Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2 + enzyme ⟶ 5CO2 + 2H2O + NH3 ± ∆H 

Thành phần ô nhiễm phân hủy như sau: 

- Quá trình phân hủy chất hữu cơ hòa tan (BOD) thành CO2, H2O và sinh khối. 

- Quá trình phân hủy chất hữu cơ không hòa tan thành CO2, H2O và sinh khối. 

- Quá trình hấp thụ Photpho làm tăng sinh khối. 

Màng lọc MBR: 
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Màng lọc MBR có nhiệm vụ loại bỏ các cặn nhỏ còn sót lại trong nước thải đồng 

thời khử màu và khử mùi giai đoạn cuối cho nước thải nhờ kích thước màng lọc siêu 

nhỏ. 

Bể chứa bùn: 

Bùn được dẫn vào từ bể lắng sinh học, sẽ được bơm cấp đến máy ép bùn băng 

tải, bùn sau khi ép khô sẽ được các đơn vị xử lý chất thải rắn đến thu gom xử lý. Nước 

dư sẽ được hồi về bể điều hòa. 

Bể khử trùng: 

Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 103 – 105 

vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải không phải 

là vi trùng gây bệnh, nhưng cũng không loại trừ một số loài vi khuẩn có khả năng gây 

bệnh. 

Chlorine dạng lỏng sẽ được cấp vào bể theo một nồng độ và liều lượng tối ưu 

nhất với mục đích đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn tiếp nhận. 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/ BTNMT, 

cột A, Kf=1,2, Kq=0,9. 

Bảng 3. 4. Danh mục máy móc thiết bị HTXL nước thải 
 

TÊN 
SỐ 

LƯỢNG 
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG C1 C2 C3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

BỂ ĐIỀU HÒA 

 

 
Bơm nước thải 

 

 
02 

Hoạt động theo 2 chế độ : 
Chế độ man : bật tắt thủ công 
từng bơm riêng biệt 
Chế độ auto : bơm chạy theo 
phao, luân phiên theo timer 

 

 
AUTO 

 

 
OFF 

 

 
MAN 

BỂ THIẾU KHÍ 

 

 
Motor khuấy 

 

 
01 

Hoạt động theo 2 chế độ : 
Chế độ man : bật tắt thủ công 
từng bơm riêng biệt 
Chế độ auto : thiết bị chạy theo 
timer 
Thay đổi luân phiên 30 phút / 

 

 
AUTO 

 

 
OFF 

 

 
MAN 
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  lần    

BỂ HIẾU KHÍ 

 
 

 
Máy thổi khí 

 
 

 
02 

Hoạt động theo 2 chế độ 
Chế độ man : bật tắt thủ công 
từng bơm riêng biệt 
Chế độ auto : thiết bị chạy theo 
timer 
Thay đổi luân phiên 30 phút/ 
lần 

 
 

 
AUTO 

 
 

 
OFF 

 
 

 
MAN 

 

 
 
 
 
 
 

 
Bơm chìm hút 
bùn 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

Hoạt động theo 2 chế độ 
Chế độ man : bật tắt thủ công 
từng bơm riêng biệt 
Chế độ auto : thiết bị chạy theo 
máy thổi khí 
Dùng thí nghiệm nhanh lấy chai 
nhựa trong suốt lấy nước từ bể 
aerotank cho đầy. Theo dõi lắng 
của bông bùn trong vòng 30 
phút. Nếu hàm lượng bùn trên 
50% thì tiến hành mở van thủ 
công về bể chứa bùn, đóng van 
về bể thiếu khí trong vòng 1-2 
phút. Sau đó điều chỉnh van về 
trạng thái ban đầu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
OFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 

 
Bơm trục ngang 
áp lực 

 
02 

Hoạt động theo 2 chế độ : 
Chế độ man : bật tắt thủ công 
Chế độ auto : bơm chạy theo 
phao, luân phiên theo timer 

 
AUTO 

 
OFF 

 
MAN 

Nguồn: Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. 
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Các sự cố và cách khắc phục khi vận hành HTXL nước thải: 

Bảng 3. 5. Sự cố các thiết bị vận hành và cách khắc phục 

TT THIẾT BỊ Sự cố / Hiện 

tượng 

Nguyên 

nhân 

Cách khắc phục 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Bơm (tất cả các 

bơm điện sử 

dụng    trong 

HTXL) 

Không hoạt động 

và đèn báo sự cố 

sáng 

Quá tải, nhảy 

overload do: 

 

  1. Điện áp quá 

thấp làm dòng 

tăng 

Tắt hệ thống và kiểm tra 

điện áp, chờ đến khi điện 

áp đủ, reset overload và 

vận hành lại 

  2. Bơm bị kẹt 

cánh do rác 

Tắt điện, tháo bơm và vệ 

sinh đồng thời kiểm tra 

lại lưới chặn rác, reset 

overload và vận hành lại 

  3. Bơm bị kẹt 

do hư các bộ 

phận trong 

bơm 

Tắt điện tháo bơm và liên 

hệ với nhà cung cấp 

Không hoạt động 

và đèn báo sự cố 

không sáng 

Không có điện 

vào bơm do: 

 

 1. Khởi động 

từ cháy 

Tắt hệ thống, thay khởi 

động từ 

2. Dây điện bị 

đứt 

Tắt hệ thống, kiểm tra và 

thay dây 

3.Bơm 

cháy 

Liên hệ với nhà cung cấp 

để sửa chữa 
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  Bơm hoạt động 

bình thường 

nhưng không có 

nước ra. 

Tắc ống Ngưng hệ thống và làm 

vệ sinh đường ống 

  
 
 

 
Máy thổi khí 

Không hoạt động 

và đèn báo sự cố 

sáng 

Quá tải, nhảy 

overload do: 

 

 1. Điện áp quá 

thấp làm dòng 

tăng 

Tắt hệ thống và kiểm tra 

điện áp, chờ đến khi điện 

áp đủ, reset overload và 

vận hành lại 

  2. Van bị kẹt 

do hư các bộ 

phận trong van 

Tắt điện tháo van và liên 

hệ với nhà cung cấp 

 Không hoạt động 

và đèn báo sự cố 

không sáng 

Không có điện 

vào máy thổi 

khí 

 

  1. Khởi động 

từ cháy 

Tắt hệ thống , thay khởi 

động từ 

2. Dây điện bị 

đứt 

Tắt hệ thống , kiểm tra và 

thay dây 

 Màng lọc MBR Bơm chạy báo 

đèn sáng nhưng 

nước không thoát 

ra 

Ngẹt màng lọc 

do lâu ngày 

không rửa lọc 

Rửa màn thường xuyên, 2 

tháng một lần 

Nguồn: Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. 

Sự cố và cách khắc phục khi vận hành hệ thống vi sinh: 

Chuẩn bị lượng bùn hoạt tính cần thiết và cho khởi động công trình sinh học: 

Trước tiên cho một phần nước thải với nồng độ BOD: 200 - 500 mg/l chảy vào 

bể hiếu khí (aerotank). Nếu nước thải có nồng độ cao thì cần pha loãng. Tỉ lệ pha 

loãng nước thải + nước sạch theo tỉ lệ : 1:1, hoặc 1:3 .( Người vận hành nắm rõ tỉ lệ 
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này). Sau đó cho bùn hoạt tính từ bể lắng hai, bể chứa bùn nếu không có phải đổ bùn 

hoạt tính từ một hệ thống khác0 vào trong bể. 

Bùn hoạt tính sẽ gia tăng theo thời gian. Theo sự gia tăng của bùn có sự xuất 

hiện của nitrate và nitrit, ta tăng dần lượng nước cần xử lý hoặc giảm độ pha loãng. Có 

thể sử dụng bùn có sẵn từ bể aerotank bất kỳ hoặc bùn phơi ở 600C hoặc màng vi sinh 

trôi ra từ bể lọc sinh học hoặc bùn ao hồ. Bùn hoạt tính có thể thu bùn từ sông hoặc ao 

hồ không nhiễm bẩn dầu mỡ hay dầu khoáng. Tiến hành theo dõi sự phát triển của 

bùn. Dùng thí nghiệm nhanh lấy chai nhựa trong suốt lấy nước từ bể aerotank cho đầy. 

Theo dõi lắng của bông bùn trong vòng 30 phút, bùn hoạt động tốt khi thể tích bùn 

chiếm khoảng 20 % – 40% thể tích thí nghiệm. 

Bùn hoạt tính hoạt động tốt có màu nâu, bể aerotank không có mùi hôi thối, 

không nổi bọt màu trắng, có mùi tanh của bùn non là tốt. 

Bảng 3. 6. Sự cố và cách khắc phục bể vi sinh 
 

TT Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

 
 

 
1 

 
Các vi sinh vật 

trong bùn hoạt 

tính chết trong 

thời gian ngắn. 

 
 
 
- Dòng vào chứa các 

độc tính. 

- Tách bùn hoạt tính, tuần hoàn 

tất cả chất rắn đang hiện diện. 

Ngưng cung cấp nước thải. 

Tăng tốc độ tuần hoàn. - - Vận 

hành tốt nước hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 

 
Bề mặt bể hiếu 

khí bao bọc bởi 

lớp màng dày, 

nhờn. 

- Bùn quá già. 

- Quá nhiều dầu và chất 

béo trong hệ thống. 

- Do các vi khuẩn váng 

bám tạo bột. 

- Thải bỏ bớt bùn dư, tăng 

lượng nước thải. Sử dụng các 

chất bơm kiểm soát bột.- Tăng 

cường loại bỏ chất béo. Sử 

dụng các chất bơm kiểm soát 

bọt. Bổ sung các chương trình 

tiền xử lý. 

- Loại bỏ vi khuẩn này bằng 

cách khử trùng nước thải đầu 

vào hệ thống. 

3 
Xuất hiện những 

đám bọt lớn trên 

- Do bùn hoạt tính quá 

trẻ, lượng bùn ít. 

- Tăng tuổi bùn, giảm cung cấp 

nước thải, sử dụng các chất 
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 bề mặt bể hiếu 

khí. 

- Do các chất tẩy rửa bơm kiểm soát bọt. 

- Hạn chế các chất hoạt động bề 

mặt, sử dụng các chất bơm 

kiểm soát bọt. 

 
 
 

4 

 
 
 
Bùn tạo khối do vi 

khuẩn sợi gây ra. 

- pH thấp. 

- Thiếu chất dinh 

dưỡng. 

- F/M thất. 

- DO thấp do cung cấp 

khí, xáo trộn không đủ. 

- Clo hóa bùn tuần hoàn. 

- Giảm tốc độ bùn dư. 

- Tăng tốc độ khuấy trộn, tăng 

tốc độ thổi khí. 

- Hiệu chỉnh pH: 6,5 – 8,5. 

 
5 

Bùn tạo khối 

Zoogloea do liên 

kết bền giữa nước 

và bùn. 

- Thiếu chất dinh 

dưỡng (P). 

- Tỉ lệ F/M cao. 

- Cung cấp đủ chất dinh dưỡng. 

- Giảm lưu lượng bùn xả. 

 
 
 

6 

 
 
 
Bùn nổi do quá 

trình khử nitrat. 

 
- Quá trình khử nitrat 

thành bột khí N2 nhỏ 

dính chặt vào bông bùn 

kéo lên trên mặt. 

- Điều chỉnh tuổi bùn ngắn hơn 

hoặc tăng lưu lượng bùn tuần 

hoàn. 

- Khuấy nhẹ trên mặt hoặc dùng 

các vòi phun nước phá vở bùn 

nổi. 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 

 
Váng nổi do VS 

sợi Norcadia. 

- F/M thấp. 

- MLVSS trong bể cao 

do lượng bùn xả thấp. 

- Giảm tuổi bùn bằng cách giảm 

lưu lượng tuần hoàn bùn về bể. 

- Thêm ngăn chọn lọc để hạn 

chế sinh trưởng Vs sợi. 

- Phun dung dịch Chlorine lên 

bề mặt váng nổi. 

- Giảm pH của hỗn hợp bùn HT 

bằng cách thêm hóa chất. 

Nguồn: Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Bụi từ công đoạn cấp liệu 

Trong các công đoạn sản xuất của Nhà máy, bụi sẽ phát sinh từ quá trình nạp 

nguyên liệu (than cám) vào thùng trộn sản xuất gạch. Tuy nhiên, theo công 

nghệ sản xuất của Nhà máy, nguyên liệu chứa trong silo được phân phối vào thùng 

trộn bằng vít tải. Vít tải được làm kín, nên không làm cho nguyên liệu bay hơi hay bị 

gió thổi rơi ra ngoài, do đó hạn chế được khả năng bay, bốc hơi, rơi ra ngoài làm hao 

hụt nguyên liệu và đặc biệt không phát sinh bụi ảnh hưởng tới sức khỏe CBCNV của 

Nhà máy. 

3.2.2. Bụi và khí thải từ lò nung 

Qua quá trình sản xuất và sử dụng công nghệ nung tuynel đốt trong và HTXL khí 

thải đốt than không đạt hiệu quả. Công ty có chuyển đổi quá trình đốt trong thành công 

nghệ nung tuynel đốt ngoài. Thay than tổ ong thành than cám và điện năng. Lò nung 

được thiết kế cải tiến kéo dài cho phép độ chênh lệch độ trên mặt cắt ngang của lò ở 

mức độ thấp nhất, sản phẩm ra lò đảm bảo chất lượng đồng đều tại mọi vị trí trên xe 

goòng đặc biệt là sản phẩm thành móng chất lượng cao. Do đó, Công ty không lắp đặt 

hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn này. Công ty có lắp đặt ống khói tại lò nung, khí 

thoát ra chủ yếu là hơi nước, không ảnh hưởng tới môi trường. 

• Quy trình vận hành lò nung tuynel di động – thay thế cho lò nung đã sử dụng 

trước đây: 

Châm lửa đốt lò trong vòng 36h để lò ổn định, nhóm lửa bầu đốt phụ đến 

600oC và nâng dần nhiệt độ, sử dụng củi đốt với khối lượng từ 30 tấn để châm lò. Đưa 

than cám có Q= 4.800 - 5.800 Kcal/ kg có cỡ hạt nhỏ = 1mm lên mặt lò vào các máng 

chứa than để bổ sung nhiệt và duy trì nhiệt độ của lò. Thời gian tra than phụ thuộc vào 

nhiệt trị của than và phụ thuộc vào nhiệt độ của vùng nung trung bình cứ 15 - 20 phút 

tra 1 lần. Chuẩn bị gạch khô có độ ẩm <6%. Cho xếp gạch lên kín mặt lò theo khối xếp 

đã chọn đưa vào lò. 

+ Vùng nung (trong zôn nung) được chia làm 2 khu vực: Phần nung nhiệt từ 600 

- nhiệt độ nung, còn lại phần kia là phần lưu ở nhiệt độ nung từ 2 - 3 phân khu xếp 

mộc. Sản phẩm được nung chín ở vùng nung có nhiệt độ tối đa là 1.050oC. 

+ Vùng làm nguội: Nối liền sau vùng nung là vùng làm nguội (là khu vực 

không tra than hoặc than đã cháy hết nên nhiệt độ giảm dần nhờ gió). Khi cần thiết 
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điều tiết tăng giảm hệ thống thu hồi nhiệt sao cho zôn làm nguội hoạt động tốt. 

Lò nung tuynel di động của cơ sở hoạt động liên tục 365 ngày trong năm, trong 

đó thành phẩm được xếp trực tiếp xuống mặt sàn của lò. Lò chuyển động theo chiều 

dài của lò trên 2 ray đồng tâm cố định. Lò tuynel di động vừa khắc phục được những 

nhược điểm của lò vòng, cũng như lò tuynel trần bằng không những cải thiện được 

điều kiện làm việc của người thợ mà nâng cao trình độ sản xuất, chất lượng viên gạch. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 
Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom chất thải. 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt 

để theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Cụ thể như 

sau: 

- Công ty đã trang bị các thùng chứa CTR tại các nơi thích hợp (văn phòng, nhà 

xưởng). Thu gom CTR sinh hoạt phát sinh vào các thùng chứa đúng quy định để tránh 
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sự phân hủy của các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học gây ra ô nhiễm môi trường 

và sức khỏe cộng đồng. 

- Với lượng CTR sinh hoạt phát sinh trung bình của mỗi người là 1 kg/ ngày thì 

tổng lượng CTR sinh hoạt của công nhân và nhân viên khoảng 60kg/ngày. 

- Các loại chất thải này sẽ được thu gom hàng ngày và lưu trữ tại khu vực tập 

trung. Sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom CTR sinh hoạt. 

Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty Cổ 

phần nước – Môit trường Bình Dương để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh 

hoạt đúng quy định. 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Theo thống kê từ năm 2023, khối lượng và thành phần của chất thải rắn thông 

thường phát sinh như sau: 

- CTR từ xỉ than cám sau quá trình đốt tại lò nung: với tỷ lệ độ tro trong than 

cám sau đốt khoảng 5% thì lượng tro xỉ phát sinh là 280 kg/ngày, tương đương 87,5 

tấn/năm. 

- Gạch hư hỏng phát sinh từ quá trình sản xuất chiếm 18,9% nguyên liệu đầu 

vào, khoảng 8.543 kg/năm. 

- Lượng đá lẫn trong đất sét chiếm khoảng 8,1% nguyên liệu đầu vào, khoảng 

3.034.000 kg/năm. 

Đối với chất thải phát sinh được Công ty tận dụng san nền cho những vùng trũng, 

thấp trong cơ sở hoặc lưu trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
Chất thải rắn sản xuất nguy hại phát sinh tại cơ sở bao gồm dầu mỡ rơi vãi, bóng 

đèn huỳnh quang, pin, ắc quy thải, cặn dầu, giẻ lau có dính dầu mỡ phát sinh trong quá 

trình bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị máy móc khi máy móc gặp sự cố, thùng 

kim loại dính dầu, nhớt thải. Đây là chất thải độc hại, tuy nhiên do tải lượng không lớn 

và nguồn phát sinh tập trung nên thuận tiện cho công tác thu gom và xử lý. 

Công ty đã bố trí kho lưu giữ CTNH có diện tích 5m2 trong khu vực cơ sở. Diện 

tích kho chứa đảm bảo đủ sức chứa trong quá trình hoạt động. 

Kho chứa được bố trí cách ly với khu vực sản xuất, kho chứa được thiết kế theo 

đúng yêu cầu như có mái che kín, sàn không thấm nước, có dán biển cảnh báo an toàn, 

trang bị bình chữa cháy... 
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Các chất thải được tiến hành phân loại ngay tại nguồn. Mỗi loại chất thải được 

lưu giữ trong một thùng riêng biệt, bên ngoài mỗi thùng chứa CTNH có dán dấu 

hiệu cảnh báo CTNH theo đúng yêu cầu của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT bao 

gồm các nội dung: chủ CTNH, tên CTNH, mã CTNH, dấu hiệu cảnh báo CTNH. 

Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty Cổ phần nước – 

Môit trường Bình Dương để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đúng 

quy định. 

Lượng CTNH phát sinh tại cơ sở như sau: 

Bảng 3. 7. Khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở năm 2023 
 

 
STT 

 
Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

 
Ký hiệu 

 
 

 
1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa được nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại) 

 
 

 
Rắn 

 
 

 
9 

 
 

 
18 02 01 

 
 

 
KS 

2 
Các loại dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn thải khác 
Lỏng 7 17 02 04 NH 

Tổng cộng 16 -- -- 

Nguồn: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn chủ yếu phát ra từ quá trình hoạt động của hệ thống máy tạo hình, máy 

phát điện. 

Để khống chế tiếng ồn Nhà máy thực hiện các biện pháp sau: 

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý giảm thiểu bố trí thời gian lao 

động thích hợp tại các khâu gây ồn, lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su để giảm 

ồn rung,… 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân trong toàn bộ thời gian làm 

việc gồm nút bịt tai, bao ốp tai chống ồn. 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo 
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hộ lao động thường xuyên của công nhân. 

- Bố trí các máy móc trong dây chuyền một cách hợp lý, tránh để các máy gây 

ồn hoạt động cùng một lúc gây cộng hưởng; 

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên để hạn chế lan truyền ồn đi xa. 

- Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mài mòn các chi tiết máy, luôn tra dầu 

mỡ bôi trơn và thay thế các chi tiết bị mài mòn; 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1 Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải, 

bể tự hoại, sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống bị hư, sự cố 

do thao tác vận hành xử lý không đúng cách 

Bể tự hoại 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra như: 

Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu. 

Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

Sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống bị hư: Vận hành và bảo 

trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật nhà 

cung cấp; lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời tạo cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất, nhằm sửa chữa kịp 

thời trong trường hợp xảy ra sự cố, tránh ảnh hưởng đến việc vận hành của hệ thống. 

Sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: Điều chỉnh lượng khí, nhu 

cầu dinh dưỡng, hóa chất do thao tác vận hành xử lý không đúng cách hoặc quá tải 
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trong việc tiếp nhận nước thải; đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã 

được hướng dẫn; lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá 

hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý. 

3.6.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Hệ thống chữa và báo cháy được thiết kế tuân theo các quy định của luật PCCC 

và các quy định liên quan do Việt Nam quy định. Kế hoạch ngăn ngừa và ứng phó như 

sau: 

➢ Phòng cháy: 

Để phòng chống các nguyên nhân gây cháy nổ, Công ty áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Tủ điện được đặt nơi riêng biệt, cách ly với khu sản xuất; đường dây điện đều 

tính dư tải và đi trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nố, chia ra thành nhiều tủ 

điện khác nhau và hạn chế sử dụng đồng loạt các motor. 

- Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã ban 

hành. 

- Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình xịt. 

- Quy định không được phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà xưởng; 

- Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa 

vào khu vực đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy. 

- Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố, và chấp hành nghiêm chỉnh những 

qui định về an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực nhà kho. 

- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa 

chữa các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất. 

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước, hồ 

nước dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và nhà xưởng. 

Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các phân xưởng rất dễ 

thấy và dễ lấy. 

- Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi có 

sự cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục. 

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy. 

- Hệ thống cấp điện cho cơ sở và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc 

lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện. 
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- Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCN, phương 

tiện PCCN. 

➢ Biện pháp chữa cháy: 

(1) Dập lửa: 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và các 

lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: 

bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

(2) Dọn dẹp: 

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị 

cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi 

khu vực. 

(3) Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: 

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan có chức năng để phối 

hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan có chức năng sẽ 

cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các 

bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác 

định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

Xây dựng quy trình ứng phó khi có cháy: 
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Hình 3. 4. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

 Trách nhiệm tổ chức ứng phó sự cố môi trường 

Cán bộ, nhân viên của Công ty là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và được trang bị những kiến thức nghiệp vụ, được đào tạo, huấn 

luyện về ứng phó sự cố sẽ được lập thành một đội ứng phó sự cố môi trường. 

Đội có nhiệm vụ triển khai các phương án ứng phó khi sự cố xảy ra nhằm xử lý 

và ứng cứu kịp thời đảm bảo an toàn cho toàn công ty nói chung và khu vực tràn đổ 

chất thải nói riêng; đồng thời nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm túc các quy định 

về an toàn, vệ sinh lao động trong bảo quản và tồn chứa để phòng ngừa nguy cơ xảy ra 

sự cố. 

Cháy nổ 

Báo động an toàn 
cho toàn cơ sở 

Thông báo cho lãnh 
đạo cơ sở 

Nghiêm trọng? 

Không 

Dập lửa 

Kết thúc 

Điều tra và viết báo cáo 
sự cố 

Thu dọn hiện trường Kết hợp với 
đội PCCC 

dập lửa 

Thoát hiểm 
nếu cần 

Cắt 
điện 

Báo cho 
đội PCCC 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương Trang 43 

 

 

Khi có sự cố môi trường xảy ra, Trưởng đơn vị tại khu vực xảy ra sự cố phải có 

trách nhiệm sơ tán những người trong khu vực xảy ra sự cố ra nơi an toàn, nếu có 

người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và 

tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển ra Bệnh viện huyện hoặc Cơ sở y yế gần nhất 

điều trị. Thông báo cho Ban giám đốc, người phụ trách ATLĐ biết và báo tình hình 

khu vực xảy ra sự cố, phong tỏa khu vực xảy ra xự cố. 

Các trưởng đơn vị gần khu vực xảy ra sự cố khi phát hiện có trách nhiệm thông 

báo cho Ban Giám đốc, người phụ trách Đội ứng phó sự cố biết và báo tình hình khu 

vực xảy ra sự cố, điều động nhân viên của mình phối hợp với đội phòng ngừa ứng phó 

sự cố để triển khai các bước khắc phục sự cố khi có yêu cầu hỗ trợ. 

Tùy vào quy mô, mức độ ảnh hưởng và khả năng tự ứng phó của sự cố gây ra để 

phân chia trách nhiệm chỉ huy điều hành ứng phó, người chỉ huy điều hành có thể là 

Ban Giám đốc Công ty, Giám đốc xí nghiệp, Trưởng các phòng, bộ phận. Người chỉ 

huy có trách nhiệm phân chia nhiệm vụ và thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố theo 

kế hoạch, kịch bản đã được phê duyệt, đồng thời có trách nhiệm báo cáo Ban chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã về 

việc ứng phó sự cố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện sự cố. 

Trường hợp sự cố vượt ngoài khả năng tự ứng phó của cơ sở, người chỉ huy phải 

thông báo ngay và bàn giao cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn cấp huyện, hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã chỉ đạo lực lượng ứng 

phó sự cố của cơ sở để thực hiện ứng phó. 
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3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở đã được điều chỉnh, thay đổi so với đánh giá tác động 

môi trường được phê duyệt được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3. 8. Các nội dung của cơ sở đã được điều chỉnh, thay đổi so với đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 
 

STT Tên công 

trình/hạng 

mục 

Công trình XLCT theo báo cáo ĐTM Công trình XLCT đã xây dựng Thay đổi so với DTM 

1 Diện tích Diện tích của cơ sở là 37.874m2 Diện tích cơ sở là 40.191,1m2 Phần diện tích tăng 

này đã được chấp 

thuận tại công văn số 

1497/UBND-KTN 

ngày 02/6/2011 do 

UBND   tỉnh   Bình 

Dương cấp. 

2 Sản phẩm và 

công suất sản 

xuất 

Sản xuất 36.682.000 viên gạch./năm và 

2.263.100 viên ngói/năm. 

Sản xuất 3 loại gạch chính là Gạch 04 lỗ 

80x80x180mm, Gạch thẻ 40x80x180mm, 

Gạch Demi 80x80x80mm, với công suất tổng 

là 38.945.100 viên gạch/năm 

Trong quá trình hoạt 

động và nắm bắt tình 

hình thị trường, công 

ty đã không thực hiện 

sản xuất ngói, mà chỉ 

sản xuất gạch. 

  Bụi từ công đoạn xay than : bố trí Hiện tại Công ty không thực hiện công đoạn Có 
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1 

 
 
 

 
Công trình, 

thiết bị xử lý 

bụi, khí thải 

chụp hút ở phía trên máy nghiền, cửa xả 

than. 

Công ty bố trí hệ thống lọc bụi túi vải 

– túi vải hình chóp cụt, D x R = 1,5m x 

2,65m. 

Lưu lượng quạt hút : 2.000m3/h 

Diện tích vải lọc 10m2. 

xay than tại nhà máy. Than cám được Công ty 

mua về dưới dạng bột, đã xay sẵn, nên Công 

ty không phát sinh bụi tại công đoạn này. 

 

- Phun ẩm trên các đường giao thông 

nội bộ và đoạn đường nối từ đường 

CCN-TTCN vào Nhà máy để giảm phát 

tán bụi. 

- Phun ẩm khu vực tập kết nguyên liệu 

sản xuất (cát, đá, xỉ đáy lò), bãi chứa 

sản phẩm 

-  Phun ẩm trên các đường giao thông nội bộ 

và đoạn đường nối từ đường CCN-TTCN 

vào Nhà máy để giảm phát tán bụi. 

- Phun ẩm khu vực tập kết nguyên liệu sản 

xuất (cát, đá, xỉ đáy lò), bãi chứa sản phẩm. 

 
 
 

 
Không 

Khí thải lò nung : 

Phát tán qua ống khói có chiều cao 

7m, đường kính 0,3 m 

Hiện tại, Công ty chuyển từ công nghệ nung 

đốt trong sang công nghệ nung đốt ngoài. Vì 

vậy không có công trình xử lý bụi tại công 

đoạn này. 

Phát tán qua ống khói có chiều cao 15m tính 

từ mặt đất và đường kính từ 1,2-15m. 

 
 

 
Có 
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Công trình thu 

gom, xử lý 

nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải 

phát sinh khoảng 4,5m3/ngày. 

+ Nước thải từ các nhà vệ sinh được xử 

lý bằng bể tự hoại ba ngăn sau đó được 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt. 

+ Quy trình xử lý nước thải công suất 

20m3/ngày : 

Nước thải từ nhà ăn ⭢ Hố gom ⭢bể 

tách dầu ⭢ bể điểu hòa + Nước thải 

sinh hoạt sau bể tự hoại ⭢ bể lắng 1⭢ 
bể lọc sinh học hiếu khí ⭢ bể lắng 2⭢ 
bể khử trùng ⭢ cống 

- Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải 

của cơ sở phát sinh khoảng 4,8 m3/ngày, lượng 

nước thải của nhà máy gạch ngói Long 

Nguyên 2 khoảng 8m3 và lượng nước thải của 

mỏ sét khoảng 1,12m3. 

+ Nước thải từ các nhà vệ sinh được xử lý 

bằng bể tự hoại ba ngăn sau đó được dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ Quy trình xử lý nước thải công suất 

20m3/ngày : 

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại ⭢ Bể điều 

hòa ⭢ bể thiếu khí ⭢ bể hiếu khí ⭢ màng lọc 

MBR⭢ Bể khử trùng → Nước thải sau xử lý 

đạt QCVN 40:2011/ BTNMT, cột A, Kf=1,2, 

Kq=0,9 ⭢ xả ra suối Bưng Thuốc. 

 
 
 
 

 
Thực tế thay đổi quy 

trình xử lý nước thải 

sinh hoạt. 

Tại nhà máy không 

phát sinh nước thải từ 

nhà ăn. Do đó quy 

trình xử lý nước thải 

không phát sinh nước 

thải từ nhà ăn. 

 
3 

 

Công trình, 

thiết bị lưu giữ 

chất thải rắn 

thông  thường, 

- Chất thải rắn sinh hoạt: được bỏ vào 

các thùng có nắp đậy kín. Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển đưa đi 

xử lý với tần sất 2 lần/tuần. 

- Bố trí 05 thùng chứa rác tại các điểm thích 

hợp trong khuôn viên Nhà máy. 

- Cuối ngày rác thải tại các thùng sẽ được tập 

trung lại và lưu giữ tạm thời vào các thùng rác 

sinh hoạt thể tích 150 lít màu xanh đặt ở phía 

 
 
 

Không 
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 chất thải rắn 

sản xuất, chất 

thải nguy hại 

 sau nhà nghỉ và ăn ca của công nhân và hợp 

đồng với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty 

Cổ phần nước – Môit trường Bình Dương vận 

chuyển đưa đi xử lý với tần sất 2 lần/ tuần 

 

✓ Chất thải rắn sản xuất: 

Cát, đá rơi vãi được tập trung vào một 

điểm cuối ngày làm việc sẽ được rửa lại, 

phân loại để tái sử dụng (phơi khô cho 

quay lại chỗ tập kết nguyên liệu). 

✓ Chất thải rắn sản xuất: 

Cát, đá rơi vãi được tập trung vào một điểm 

cuối ngày làm việc sẽ được rửa lại, phân loại 

để tái sử dụng (phơi khô cho quay lại chỗ tập 

kết nguyên liệu) hoặc san nền cho những vùng 

trũng, thấp trong cơ sở. 

. 

 
 
 

 
Không 

- Đối với chất thải nguy hại: Thu gom 

lưu giữ trong các 03 thùng compozit 

loại 200 - 1000l, đặt trong 01 thùng 

contener có kích thước 6m×2m×2,5m, 

thùng contener này được đặt ở gần góc 

của phân xưởng sửa chữa ô tô, nhà để 

xe tải, máy công trình . 

- Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để vận chuyển và xử lý. 

- Chất thải nguy hại được phân loại lưu giữ 

trong các 05 thùng nhựa loại 100lit, đặt trong 

01 kho chứa kích thước 2.5 x 2 (m) đặt tại góc 

của phân xưởng. 

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom xử lý với 

Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty Cổ phần 

nước – Môit trường Bình Dương. 

Do lượng chất thải 

nguy hại phát sinh tại 

cơ sở ít nên Công ty 

đã giảm diện tích kho 

chứa chất thải nguy 

hại, công ty cam kết 

với diện tích này vẫn 

đảm bảo lưu chứa 

được toàn bộ lượng 

chất thải nguy hại phát 
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    sinh tại cơ sở. 

4 Các công trình, 

biện pháp bảo 

vệ môi trường 

khác 

- Tiếng ồn, độ rung: 

+ Chôn sâu chân máy, trang bị bảo hộ 

lao động chống ồn cho công nhân làm 

việc trực tiếp tại khu vực phát sinh ồn. 

+ Thường xuyên kiểm tra máy móc, 

phương tiện để vặn chặt ốc, chống rơ, 

chống rung các máy móc sinh ra độ 

rung lớn. 

+ Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su 

hoặc xốp cho một số máy móc sản xuất 

nhằm làm giảm chấn động do thiết bị 

gây nên. 

+ Tăng cường hệ thống cây xanh quanh 

hàng rào Nhà máy, nhằm giảm đến mức 

thấp nhất tiếng ồn phát ra từ Nhà máy 

và giảm ô nhiễm môi trường không khí. 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly 

với khu vực hành chính, nhà tập thể và 

lắp đặt thiết bị chống ồn, rung chuyên 

dụng cho một số máy móc sản xuất. 

- Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ Công ty đã thực hiện chô sâu chân máy, 

trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công 

nhân làm việc trực tiếp tại khu vực phát sinh 

ồn. 

+ Thường xuyên kiểm tra máy móc, phương 

tiện để vặn chặt ốc, chống rơ, chống rung các 

máy móc sinh ra độ rung lớn. 

+ Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc 

xốp cho một số máy móc sản xuất nhằm làm 

giảm chấn động do thiết bị gây nên. 

+ Trồng cây xanh trong khu vực Nhà máy 

nhằm giảm đến mức thấp nhất tiếng ồn phát ra 

từ Nhà máy và giảm ô nhiễm môi trường 

không khí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Không 
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  - Ô nhiễm nhiệt: 

+ Bố trí cây xanh 

+ Các khu chức năng được thiết kế 

thông thoáng và lắp đặt hệ thống thông 

gió, điều hòa. 

- Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt: 

+ Bố trí các loại cây xanh tại các tuyến đường 

nội bộ trong khu vực cơ sở và các khu vực tiếp 

giáp với tường rào biên. 

+ Các khu chức năng được thiết kế thông 

thoáng và lắp đặt hệ thống quạt thông gió, 

điều hòa. 

 
 
 

 
Không 

- Giảm thiểu tác động đến con người: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân. 

+ Biên soạn quy chế an toàn vệ sinh lao 

động treo ở nơi dễ nhìn. 

+ Trang bị đủ dụng cụ thuốc mem cần 

thiết cho việc sơ cứu tai nạn. 

- Giảm thiểu tác động đến con người: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như 

găng tay, áo quần, khẩu trang,... 

+ Biên soạn quy chế an toàn vệ sinh lao động, 

ban hành nội quy PCCC và nội quy sử dụng 

điện treo ở nơi dễ nhìn. 

+ Trang bị tủ thuốc và các thiết bị y tế cần 

thiết. 

 
Không 

 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 

 
Công trình 

phòng ngừa, 

ứng phó sự cố 

- Các công trình phòng chống cháy nổ: 

+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị 

PCCC cần thiết theo yêu cầu của cơ 

quan công an PCCC địa phương. Bao 

gồm việc xây dựng nội quy PCCC, 

trang bị các bình chữa cháy cá nhân, 

- Các công trình phòng chống cháy nổ: 

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC theo 

đúng quy định. 

+ Đấu nối với bể chứa nước sinh hoạt để tạo 

thành một bể chứa nước dự trữ trong khu vực 

Nhà máy để chữa cháy. Ngoài ra, đấu nối với 
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 môi trường xây dựng bể dự trữ nước chữa cháy. 

+ Đấu nối với bể chứa nước sinh hoạt 

để tạo thành một bể chứa nước dự trữ 

trong khu vực Nhà máy để chữa cháy. 

Ngoài ra, đấu nối với hồ điều hòa dùng 

để chữa cháy và một số mục đích khác; 

+ Xây dựng hệ thống họng cứu hoả dọc 

hành lang các khu vực trong khuôn viên 

Nhà máy. 

- Hệ thống chống sét: Đối với hệ thống 

chống sét, cột thu lôi cần được lắp đặt 

tại vị trí cao nhất của các công trình, có 

tiếp đất. 

hồ điều hòa dùng để chữa cháy và một số mục 

đích khác; 

+ Xây dựng hệ thống họng cứu hoả dọc hành 

lang các khu vực trong khuôn viên Nhà máy 

+ Hệ thống chống sét: Đối với hệ thống chống 

sét, cột thu lôi cần được lắp đặt tại vị trí cao 

nhất của các công trình, có tiếp đất. 

Không 
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CHƯƠNG IV : NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

4.1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên tại 

cơ sở. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên tại 

nhà máy gạch ngói Long Nguyên 2. 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên tại 

mỏ sét. 

4.1.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa là 20 m3/ngày.đêm. 

4.1.1.3. Dòng nước thải 

01 dòng nước thải sau công trình xử lý (đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,2) trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận cuối cùng là Suối Bưng Thuốc →  Sông Thị Tính 

4.1.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng nước thải 
 

 
STT 

 
Chất ô nhiễm 

 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 
giới hạn 

cho 
phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

 
Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 pH −� 6 – 9  
 
 
 

06 
tháng/lần 

 
 
 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 
trắc nước thải tự 
động, liên tục 

2 BOD5 (20oC) mg/l 32,4 
3 COD mg/l 81 
4 Chất rắn lơ lửng mg/l 54 
5 Tổng Nitơ mg/l 54 
6 Tổng phốt pho 

(tính theo P) 
mg/l 4,32 

7 
Coliforms 

Vi khuẩn/ 
100ml 

3.000 
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4.1.1.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

Nước thải sau khi được xử lý tại công trình xử lý nước thải sinh hoạt 20 

m3/ngày.đêm của cơ sở và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,2). 

- Vị trí xả thải: đấu nối xả thải theo hướng thoát của tuyến cống D1.000mm về 

suối Bưng Thuốc. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy 

- Tọa độ vị trí xả thải: X = 1237464; Y = 589411 (theo hệ tọa độ VN-2000, múi 

chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’). 

- Chất lượng nước thải khi xả vào nguồn tiếp nhận: Nước thải sau xử lý đạt giới 

hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp, cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,2. 

4.1.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

4.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục 

❖ Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh từ các nguồn phát 

sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

của cơ sở bằng hệ thống cống BTCT, đường kính Ø300mm. Ngoài ra, nước thải sinh 

hoạt sau bể tự hoại tại nhà máy gạch ngói Long Nguyên 2 và mỏ sét của Công ty (giáp 

cơ sở) được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở để xử lý. Toàn bộ lượng nước 

thải sau hệ thống xử lý nước thải sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/ BTNMT, 

cột A, Kf=1,2, Kq=0,9 được đấu nối xả thải theo hướng thoát của tuyến cống 

Ø1000mm về suối Bưng Thuốc → Sống Thị Tính. 

4.1.2.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

a) Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

❖ Tóm tắt quy trình xử lý: 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của cơ sở trong giai đoạn vận hành sẽ được xử 

lý bằng bể tự hoại 03 ngăn theo quy trình: Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 03 ngăn 

→ Hệ thống XLNT sinh hoạt 20 m3/ngày.đêm → Suối Bưng Thuốc→Sông Thị Tính. 
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Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 

20m3/ngày.đêm: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại ⭢ Bể điều hòa ⭢ bể thiếu khí ⭢ 
bể hiếu khí ⭢ màng lọc MBR⭢ Bể khử trùng → Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/ BTNMT, cột A, Kf=1,2, Kq=0,9 ⭢ suối Bưng Thuốc → sông Thị Tính. 
- Lưu lượng xả thải tối đa: 20 m3/ngày.đêm. 

- Số lượng: 01 Hệ thống. 

- Vị trí bố trí: trong khu vực của cơ sở. 

4.1.2.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

4.1.2.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự 

cố của hệ thống xử lý. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ khu vực xử lý nước thải và hệ 

thống thoát nước. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

4.1.2.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của cơ sở, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt 

giới hạn tiếp nhận nước thải. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công 

trình xử lý nước thải. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị và hóa chất để thường xuyên vận hành 

hiệu quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của cơ sở. 

- Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện thu gom và xử lý 

nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Cơ sở không có công trình xử lý khí thải nên không đề nghị cấp phép đối với 

nội dung này. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại 

4.3.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 
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a/ Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh: 

Bảng 4. 2. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 
 

 
TT 

 
Tên chất thải 

Mã 

CTNH 

Trạng thái 

tồn tại (rắn/ 

lỏng/ bùn) 

Khối lượng 

(kg/năm) 

 

 
1 

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) 

thải 

 

 
08 02 04 

 

 
Rắn 

 

 
02 

 
2 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 

 
16 01 06 

 
Rắn 

 
03 

 
3 

Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

 
18 01 02 

 
Rắn 

 
60 

4 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn 02 

5 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn thải khác 
17 02 04 Lỏng 60 

 
 
 

6 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc dầu 

chưa nêu tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

 
 
 

18 02 01 

 
 
 

Rắn 

 
 
 

100 

Tổng số - - 227 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương) 

Ghi chú: Mã CTNH theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi 

trường. 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở được tuân thủ đúng các 

biện pháp quản lý, xử lý chất thải nguy hại theo quy định của nhà nước Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT để không gây ảnh hưởng đến môi trường và người lao động. 
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b/ Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Thành phần chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

từ hoạt động của Cơ sở chủ yếu là phôi sắt phế liệu, cát thải lẫn mạt sát bụi kim loại từ 

quá trình phun cát,…. 

- Khối lượng phát sinh: Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại 

Cơ sở như sau: 

Bảng 4.3 Khối lượng, chủng loại CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại Cơ 

sở 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Tro xỉ Rắn 87,5 

2 Gạch hư hỏng Rắn 8.543 

3 Đá lẫn trong đất sét Rắn 3.661 

Tổng cộng – 12.291,5 

Đối với chất thải phát sinh được Công ty tận dụng san nền cho những vùng 

trũng, thấp trong cơ sở hoặc lưu trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất. 

c/ Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: 

Rác sinh hoạt trung bình 01 năm tại cơ sở phát sinh 18.720 kg/năm. 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại 

a/ Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Thiết bị lưu chứa: Trang bị vật chứa có nắp đậy kín 

- Diện tích kho: 2,5 x 2 m 

- Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: 

+ Lắp biển báo hiệu cho khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

+ Có mái che và tường bao xung quanh khu vực lưu chứa CTNH bằng tôn để 

tránh ảnh hưởng của thời tiết và phát sinh mùi ra môi trường xung quanh. 

+ Mặt sàn trong khu vực lưu chứa chất thải sẽ được quét nền chống thấm, có 

gờ chống tràn, có rãnh và hố thu dầu và hóa chất chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra 

môi trường. Nền đủ độ bền, chịu được tải trọng của chất thải lưu chứa tạm thời và tải 

trọng của phương tiện thu gom, vận chuyển. 

+ Lắp biển cảnh báo theo tiêu chuẩn; các CTNH sẽ được dán mã, phân loại, 
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lưu chứa theo từng loại CTNH khác nhau (riêng biệt), có thùng chứa hóa chất lỏng 

dạng thùng phuy và được đặt vào các khay kín chống rò rỉ. 

+ Bố trí thiết bị bình phòng cháy chữa cháy 

b/ Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Trong khuôn viên khu nguyên liệu. 

c/ Công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt 

- Diện tích khu vực lưu chứa: bố trí thùng rác xung quanh nhà xưởng sản xuất, 

khu vực tập kết rác thải sinh hoạt có diện tích 2 m2 

- Thiết bị lưu chứa: 5 thùng nhựa loại 240 lít 

- Hằng ngày chất thải rắn sinh hoạt được công nhân nhà máy thu gom đưa về khu 

vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất 

thải – Công ty Cổ phần nước – Môit trường Bình Dương để thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải sinh hoạt đúng quy định. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.4.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 1: khu vực nạp liệu 

- Nguồn số 2: chuyền sản xuất gạch 

- Nguồn số 3: khu vực lò sấy – nung 

4.4.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

-  Nguồn số 1: X = 1237587; Y = 589028; 

-  Nguồn số 2: X = 1237626; Y = 589004; 

-  Nguồn số 3: X = 1237649; Y = 589025. 

4.4.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 4. Giá trị giới hạn của tiếng ồn 
 

 
TT 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

Nguồn: QCVN 27:2010/BTNMT 
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Bảng 4. 5. Giá trị giới hạn của độ rung 
 

 

 
TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

 

 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

Nguồn: QCVN 27:2010/BTNMT 
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CHƯƠNG V : KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Để đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý và khí thải từ lò nung từ quá trình 

sản xuất của Cơ sở, Công ty đã kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ công nghệ 

và môi trường và Công ty CP TV Môi trường Hải Âu (là đơn vị có chức năng phân 

tích đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường) tiến hành đo đạc lấy mẫu 

định kỳ: 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 
Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường 

đối với việc quản lý, xử lý nước thải. Theo đó, định kì 3 tháng/lần Công ty đã tiến 

hành quan trắc chất lượng nước thải sau HTXLNT sản xuất để đánh giá hiệu quả xử lý 

nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, cụ thể kết quả quan trắc chất 

lượng nước thải như sau: 

- Thời gian quan trắc: 14/03/2023, 28/06/2023, 05/09/2023, 18/12/2023, 

20/03/2024. 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại hố ga tập trung sau HTXLNT 

- Tiêu chuẩn giám sát: QCVN 40:2011/ BTNMT, cột A, Kf=1,2, Kq=0,9. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, tổng Nitơ, tổng Photpho, Coliform. 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi 

trường; Công ty CP TV Môi trường Hải Âu. 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023, 2024 
 

STT Ngày quan trắc 
pH TSS COD BOD5 Tổng N Tổng P Coliform 

– mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100mL 

1 14/03/2023 6,94 38 56,2 30,7 13,5 0,71 2.700 

2 28/06/2023 6,85 37 54,7 29,8 12,8 0,78 2.500 

3 05/09/2023 6,92 35 52,3 27,7 11,4 0,75 2.300 

4 18/12/2023 6,75 37 55,6 29,3 12,3 0,79 2.600 

5 20/03/2024 6,88 37 56,8 28,4 12,3 0,78 2.500 
QCVN 40:2011/ 

BTNMT, cột A, Kf=1,2, 
Kq=0,9 

 
6 – 9 

 
54 

 
81 

 
32,4 

 
21,6 

 
4,32 

 
3.000 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường, Công ty CP 

TV Môi trường Hải Âu) 
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Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý cho thấy hầu hết các 

thông số quan trắc đều đạt so với QCVN 40:2011/ BTNMT, cột A, Kf=1,2, Kq=0,9. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kì với bụi, khí thải 
- Thời gian quan trắc: 14/03/2023, 28/06/2023, 05/09/2023, 18/12/2023, 

20/03/2024. 

- Vị trí: 

+ KT01: Khí thải ống khói lò nung và lò sấy (1). 

+ KT02: Khí thải ống khói lò nung và lò sấy (2). 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, lưu lượng, bụi, SO2, NO2, CO, HF. 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1; Kv = 1. 

- Kết quả quan trắc chất lượng khí thải tại Cơ sở như sau: 

Bảng 5.2 Bảng kết quả quan trắc khí thải tại ống khói lò nung và lò sấy (1), (2) 
 

 
STT 

Ngày quan 

trắc 

 
Vị trí 

Nhiệt 

độ 

Lưu 

lượng 
Bụi NO2 SO2 CO HF 

0C m3/h mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3

1 14/03/2023 
KT01 98,3 8.469 142 397 175 784 7,56 

KT02 98,5 9.418 172 273 196 759 9,41 

2 28/06/2023 
KT01 96,7 8.352 150 412 148 763 7,4 

KT02 96,7 9.326 165 262 185 795 9,2 

3 05/09/2023 
KT01 98,3 8.455 158 434 162 750 7,32 

KT02 94,5 9.210 159 282 176 810 9,35 

4 18/12/2023 
KT01 99,9 8.556 163 455 187 778 7,48 

KT02 96,7 9.315 163 298 185 826 9,6 

5 20/03/2024 
KT01 90,4 8.322 150 466 178 762 7,44 

KT02 96,5 9.326 162 299 180 856 9,42 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B 
-- -- 200 850 500 1000 20 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường, Công ty CP 

TV Môi trường Hải Âu) 

Nhận xét: Kết quả phân tích khí thải tại ống khói lò nung và lò sấy (1), (2) cho 

thấy các chỉ tiêu đều đạt so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

 
6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Nhà máy sản xuất gạch Long Nguyên đi vào hoạt động từ năm 2010 đến nay và 

thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo các hồ sơ môi trường đã được 

phê duyệt. Nhà máy đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định phê duyệt 

ĐTM số :2967/ QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2010, đồng thời Công ty đã được 

UBND huyện Bàu Bàng chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây 

dựng Bình Dương tiếp tục thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước thải sinh hoạt sau xử 

lý tại Công văn số 4035/UBND-KT ngày 28/10/2024. Định kỳ hàng năm, Công ty 

thực hiện giám sát chất lượng nước thải, khí thải và báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải: 

- Vị trí quan trắc: sau hệ thống xử lý nước thải 

- Thông số quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, BOD5, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, 

Coliform. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/ BTNMT, cột A, Kf=1,2, Kq=0,9. 

b. Quan trắc nước ngầm: 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại giếng khoan trong khu vực cơ sở 

- Thông số quan trắc: pH, độ màu, độ cứng, TDS, Clorua, Florua, Nitrat, Sunfat, 

Mangan, Sắt, Kẽm, Đồng, Coliform 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/ BTNMT. 

c. Quan trắc chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải, lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. 
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Giám sát khối lượng phát sinh: Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và hợp 

đồng xử lý chất thải (khối lượng, chủng loại, hoá đơn, biên bản, chứng từ giao nhận 

chất thải, hợp đồng xử lý chất thải,…) 

Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường về quản lý chất thải 

nguy hại và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường tự động, liên tục đối với 

nước thải và khí thải (Điều 97, 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Công ty thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ 06 tháng/lần với 

tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm khoảng 30.000.000 VNĐ. 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Trong năm 2022 và năm 2023, Công ty không có đoàn thanh, kiểm tra về môi 

trường. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương cam kết về tính chính xác, 

trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương cam kết thực hiện đúng và 

đầy đủ các nội dung về hoạt động sản xuất cũng như về tình hình xây dựng, lắp đặt, 

vận hành các công trình xử lý chất thải theo nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép 

môi trường được phê duyệt, đảm bảo toàn bộ chất thải phát sinh từ hoạt động sản 

xuất được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định trong quá trình hoạt động khi 

các quy hoạch được ban hành và thay đổi. 

Công ty cam kết sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường, thực hiện công khai kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường theo kế 

hoạch đã phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 109 và khoản 3 Điều 110 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ; 

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương cam kết thực hiện các biện 

pháp xử lý ô nhiễm và phòng chống sự cố môi trường như đã nêu trong báo cáo Đề 

nghị cấp giấy phép môi trường để có thể hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi 

trường. 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ngay tại 

nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động như đã nêu trong báo cáo này./. 
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